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	           Mức độ

Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Tổng điểm

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
	TNKQ
	TNKQ
	TL
	TL
	

	
	Biết được quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong gia đình
	Tìm được câu ca dao và  nhận biết được các quyền và nghĩa vụ của công dân
	 
	Từ nội dung bài học gải quyết tình huống
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	5
1,25
12,5%
	3
0,75
7,5%
	
	1
1
10%
	9
3
30%

	2. Phòng, chống tệ nạn xã hội
	Xác định được các tác hại của tệ nạn xã hội đối với đời sống cuẩ mỗi công dân
	Phân biệt được hành vi vi phạm và các mức xử phạt
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	5
1,25
12,5%

	3
0,75
7,5%
	
	
	8
         2
20%

	3. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
	Biết được HIV/AIDS là gì, tìm được các con đường lây truyền 
	 So sánh được tác hại của HIV/AIDS, xác định được các mức xử phạt khi vi phạm 
	
	
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	3
0,75
7,5%
	3
0,75
7,5%
	
	
	        6
1,5
15%

	4. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
	Biết được những chất độc hại ảnh hưởng lớn đến sức khỏe con người
	Phân biệt được việc làm đúng và không đúng trong phòng ngừa vũ khí cháy nổ và các chất độc hại 
	Từ nội dung bài học làm rõ trách nhiệm của bản thân trong phòng ngừa vũ khí cháy, nổ và các chất đọc hại
	 
	

	Số câu:
Số điểm:
Tỉ lệ:
	3
0,75
7,5%
	3
0,75
7,5%
	1
2
20%
	
	        7
3,5
35%

	Số câu
Số điểm
Tỉ lệ
	16
4
40%
	12
3
30%
	1
2
20%
	1
1
10%
	30
10
100%




